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BẢNG GIÁ THỊ TRƯỜNG NGÀY 16/06/2020 THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH NGÀY 16/06/2020

Đóng cửa Δ%

Dow Jones 26.289,98 +2,04%

S&P500 3.124,74 +1,90%

Nasdaq 9.895,87 +1,75%

FTSE100 6.242,79 +2,94%

Shanghai Composite 2.931,75 +1,44%

Gold Spot 1.727 +0,14%

Dollar Index 96,96 +0,26%

US Dollar/ Brazil Real 5,2430 +1,69%

Mã HĐ Cao Thấp Đóng cửa Δ Δ% KLGD

CLEN20 39,06 36,38 38,38 +1,26 +3,39% 387.546

CLEQ20 39,36 36,67 38,65 +1,22 +3,26% 262.235

QOQ20 41,65 38,95 40,96 +1,24 +3,12% 248.578

QOU20 41,78 39,19 41,13 +1,20 +3,01% 194.472

NGEN20 1,685 1,597 1,614 -0,055 -3,30% 191.894

NGEQ20 1,774 1,692 1,701 -0,059 -3,35% 137.598

RBEN20 1,2257 1,1550 1,2073 +0,0416 +3,57% 65.762

RBEQ20 1,2309 1,1644 1,2149 +0,0417 +3,55% 54.474
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ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG 24 GIỜ QUA THÔNG TIN KINH TẾ VĨ MÔ

▪ Theo báo cáo Thống kê Dầu khí cho tuần 12/06 của Viện Dầu khí Mỹ API:

• Tồn kho Dầu thô Mỹ trong tuần tăng 3.857 triệu thùng.

• Tồn kho Xăng Mỹ tăng 4.267 triệu thùng.

• Tồn kho Nhiên liệu chưng cất tăng 0.919 triệu thùng.

• Nhập khẩu dầu thô giảm 28,000 thùng/ngày.

▪ Theo báo cáo từ Hiệp hội Dầu khí Nhật Bản:

• Tồn kho Dầu thô tăng 0.55 triệu KL lên 14.81 triệu KL trong tuần 13/06.

• Tồn kho Xăng giảm 91,000 KL xuống còn 1.65 triệu KL.

• Tồn kho Xăng máy bay tăng 55,000 KL lên 1.67 triệu KL.

▪ Theo dữ liệu sơ bộ từ Bộ Tài chính Nhật Bản, trong tháng 05, Nhật Bản đã nhập khẩu 1.92 triệu

thùng dầu/ngày (9.5 triệu KL), giảm 36% so với cùng kỳ năm ngoái và là mức thấp nhất kể từ tháng

04/1991.

▪ Hãng hàng không Nhật Bản JAL lên kế hoạch nâng lượng nhiên liệu máy bay sử dụng trong tháng

07 lên 40% so với tháng 06 do nhu cầu phục hồi.

▪ Xuất khẩu của Nhật Bản trong

tháng 05 giảm mạnh nhất kể từ cuộc

khủng hoảng tài chính năm 2008 khi

nhu cầu mua xe từ Mỹ giảm mạnh,

dấy lên lo ngại nền kinh tế nước này

sẽ thu hẹp sâu hơn nữa trong quý này.

▪ Căng thẳng giữa hai miền Triều

Tiên tiếp tục leo thang khi Bắc Triều

Tiên từ chối lời đề nghị cử đặc phái

viên sang đàm phán, thề sẽ tái vũ

trang khu vực biên giới giữa hai nước.

▪ Trung Quốc mở rộng các giới hạn

đi lại của người dân trong khu vực Bắc

Kinh để nỗ lực kiểm soát dịch bệnh.
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DẦU WTI BIỂU ĐỒ GIÁ 

DẦU BRENT

▪ Giá Dầu thô WTI tháng 07 tăng 3.39%. Cục Dự trữ

Liên bang công bố chương trình kích thích kinh tế mới

giúp tăng cường hi vọng phục hồi kinh tế.

➢ Kháng cự: 41.06; 43.79 ➢ Hỗ trợ: 36.42; 35.12

▪ Giá Dầu Brent kỳ hạn tháng 08 tăng 3.12%. Cơ

quan Năng lượng Quốc tế nâng dự báo nhu cầu dầu

thô toàn cầu.

➢ Kháng cự: 44.28; 45.23 ➢ Hỗ trợ: 39.74; 38.63

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000KLGD Trạng thái mởT.7 - CLEN20

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000KLGD Trạng thái mởT.8 - QOQ20

BIỂU ĐỒ GIÁ 



SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA 

VIỆT NAM
BẢN TIN NĂNG LƯỢNG NGÀY 17/06/2020

BẢNG GIÁ TIN TỨC DẦU THÔ KHÍ TỰ NHIÊN & XĂNG

Trang 4/4

KHÍ TỰ NHIÊN BIỂU ĐỒ GIÁ 

XĂNG RBOB BIỂU ĐỒ GIÁ 

▪ Giá Khí gas tự nhiên tháng 07 giảm 3.30% do sản

lượng khai thác tăng trong khi nhu cầu xuất khẩu giảm

➢ Kháng cự: 1.689; 1.763 ➢ Hỗ trợ: 1.574; 1.518

▪ Giá Xăng RBOB tháng 07 tăng 3.57% theo đà tăng

của giá dầu.

➢ Kháng cự: 1.2347; 1.3858 ➢ Hỗ trợ: 1.0959 ;1.013;
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